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	Chủ đề
	Nhận biết
(40%)
	Thông hiểu
(30%)
	Vận dụng
(20%)
	Vận dụng cao
(10%)

	Bài 35:Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ.
	Biết được cơ cấu, vai trò của các ngành dịch vụ. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố dịch vụ.

	Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ.




	Giải thích được tình hình phát triển và phân bố ngành dịch vụ của các châu lục, các quốc gia.
	Liên hệ tình hình phát triển các ngành dịch vụ cụ thể.

	 Bài 36, 37: Địa lí giao thông vận tải.

	-Biết được vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phân bố ngành GTVT.
 -Biết được ưu, nhược điểm, tình hình phát triển và phân bố của các loại hình GTVT trên thế giới

	Hiểu được đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các loại hình giao thông vận tải chủ yếu.
- Tính được Cự li vận chuyển, khối lượng luân chuyển

	-Phân tích được nguyên nhân dẫn đến sự phát triển giao thông vận tải ở một số khu vực và quốc gia cụ thể.

	-Giải thích được sự phân bố của một số loại hình vận tải.
-Cho ví dụ ảnh hưởng của ĐKTN tới phân bố ngành GTVT

	Bài 40: Địa lí ngành thương mại.

	Biết được khái niệm thị trường, vật ngang giá,…
-Biết được vai trò, đặc điểm và sự phát triển của hoạt động thương mại trên thế giới.

	Hiểu được cơ cấu ngành thương mại,Tổng giá trị XNK, Giá trị XK, NK cán cân XNK, Cơ cấu hàng XNK,… 
-Tính cán cân xuất nhập khẩu
 
-Rút ra nhận xét  từ biểu đồ và số liệu đã tính,….
	Phân tích được nguyên nhân dẫn đến sự phát triển thương mại ở một số khu vực và quốc gia cụ thể.
-Vẽ biểu đồ thể hiện giá trị xuất khẩu, nhập khẩu hoặc biểu đồ Cán cân xuất nhập khẩu 

	


	Tổng câu TN  16
Tổng điểm:4đ
Tỉ lệ 40 %
	Số câu: 10
Số điểm: 2,5 đ
= 25 %
	Số câu: 4
Số điểm: 1 đ
= 10 %
	
	Số câu: 2
Số điểm: 0,5 đ
= 5 %

	Tổng câu TL  2
Tổng điểm: 6đ
Tỉ lệ 60 %
	Số câu = 1 Ý
Số điểm = 1,5đ   
 = 15%
	Số câu = 1 Ý 
Số điểm = 2đ =20%
	Số câu = 1 Ý
Số điểm = 2đ
 =20 %
	Số câu = 1 Ý 
Số điểm = 0,5đ 
= 0,5%

	Tổng số điểm: 10
(100%)

	Số điểm: 4,0 
(40% số điểm)
	Số điểm: 3,0  (30% số điểm)
	Số điểm: 2,0 
(20%  số điểm)
	Số điểm: 1,0 (10% số điểm)



